
I

1 Lê Hồng Hạnh 09/08/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Đinh Đức Công 14/12/1996 Nam 04 Xét tuyển  Đại học Luật Hà Nội 

3 Phùng Linh Trang 24/10/1997 Nữ 04 Xét tuyển  Đại học Luật Hà Nội 

II

1 Bùi Hồng Ngọc 15/09/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

2 Dương Thị Ngọc Quỳnh 04/01/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Trần Duy Hưng 13/10/1997 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

4 Trần Thị Ngọc Lan 07/08/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

5 Bùi Phương Hà 09/10/1995 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

III

A

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/01/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

2 Vũ Trần Chính 19/09/1988 Nam 05 Xét tuyển
 Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

3 Bùi Thị Quỳnh Trang 06/02/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

B

4 Văn Thu Giang 16/10/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

5 Cao Thị Thơm 05/09/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

IV

1 Nguyễn Việt Hà 06/11/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

2 Cấn Thị Minh Quý 08/09/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

3 Nguyễn Kiến Hảo 25/04/1992 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

4 Phạm Thị Thảo 07/07/1996 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Nguyễn Thùy Dương 11/02/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

6 Nguyễn Thị Phương Anh 07/01/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

7 Hoàng Thị Thúy Trinh 12/07/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

V

1 Phạm Tuấn Dương 06/12/1996 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Khương Thị Minh Nguyệt 07/09/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

CHI NHÁNH HÀ NỘI I

Hội sở Chi nhánh Hà Nội I

Chi nhánh Xuân Mai thuộc Chi nhánh Hà Nội I

CHI NHÁNH TÂY ĐÔ

CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH LÁNG HẠ

Hình thức Trường đào tạo

Ứng viên liên hệ Ban Tổ chức lao động và tiền lương Agribank để tiếp nhận tuyển dụng
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3 Nguyễn Tuấn Giáp 24/11/1994 Nam 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

4 Kiều Lê Hiển 15/09/1993 Nam 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

5 Nguyễn Thị My 12/09/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

6 Bùi Thảo Linh 09/05/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

7 Trần Thanh Tâm 20/09/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

VI

1 Nguyễn Minh Việt Anh 15/09/1997 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Trần Anh Dũng 12/05/1993 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

3 Trần Văn Thế 25/10/1995 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

4 Chu Quang Thảnh 19/09/1996 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Ngô Hồng Vân 16/01/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

VII

A

1 Lê Thái Chiến 05/11/1989 Nam 05 Xét tuyển  Đại học FPT 

B

2 Nguyễn Thị Giỏi 29/04/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

3 Nguyễn Quốc Thắng 02/01/1995 Nam 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

4 Nguyễn Thị Diệm 05/05/1994 Nữ 03 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

5 Nguyễn Thị Thu Hoài 23/10/1993 Nữ 03 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

VIII

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/06/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Phạm Ngọc Diệp 26/01/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Nguyễn Thị Thúy Diệu 02/07/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

4 Khúc Thị Diệp 18/03/1993 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

5 Nguyễn Thị Thảo 10/01/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

6 Nguyễn Thu Thủy 23/11/1994 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

7 Mai Thị Huyền Phương 29/01/1996 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

8 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 11/12/1996 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

9 Vũ Thảo Hạnh 09/11/1995 Nữ 03 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

10 Lê Bích Ngọc 04/10/1995 Nữ 04 Xét tuyển  Đại học Luật Hà Nội 

IX

A

1 Trịnh Nguyên Oanh 09/11/1996 Nữ 04 Xét tuyển
 Khoa luật - Đại học quốc gia 

Hà Nội

Hội sở Chi nhánh Hà Nội II

Chi nhánh Phú Xuyên thuộc Chi nhánh Hà Nội II

Hội sở Chi nhánh Hà Tây

CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

CHI NHÁNH HÀ NỘI II

CHI NHÁNH TÂY HỒ

CHI NHÁNH HÀ TÂY
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B

2 Bùi Mỹ Linh 16/09/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

3 Nguyễn Thị Thu 08/11/1993 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

4 Nguyễn Thị Minh Hương 16/12/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

5 Nguyễn Thị Lan Phương 26/10/1992 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

C

6 Hà Diệu Linh 01/09/1991 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

7 Hoàng Thị Thu Hoài 22/06/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

D

8 Nguyễn Thị Phương Hạnh 03/05/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

9 Trần Thu Trà 16/03/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

X

A

1 Đoàn Mỹ Linh 28/06/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

2 Nguyễn Như Trang 28/07/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

3 Bùi Thu Trang 08/10/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

B

4 Nguyễn Thùy Dương 25/12/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Nguyễn Ngọc Thảo Phương 31/07/1995 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

C

6 Nguyễn Thị Thư 08/11/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

7 Nguyễn Thanh Huyền 24/02/1995 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

XI

1 Nguyễn Phương Thảo 11/12/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

2 Nguyễn Thu Thảo 07/01/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Nguyễn Thị Vân Nhung 25/12/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

4 Nguyễn Minh Hoàng 30/07/1993 Nam 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

5 Nguyễn Thị Nga 25/05/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

XII

1 Lê Trọng Nghĩa 01/03/1995 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/07/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/08/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

4 Vũ Thị Hằng 07/04/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Nguyễn Hoàng Hiệp 02/02/1997 Nam 03 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

Chi nhánh Ứng Hòa thuộc Chi nhánh Hà Tây

Chi nhánh Mỹ Đức thuộc Chi nhánh Hà Tây

Hội sở Chi nhánh Hà Tây I

Chi nhánh Ba Vì thuộc Chi nhánh Hà Tây I

CHI NHÁNH HÀ TÂY I

Chi nhánh Quốc Oai thuộc Chi nhánh Hà Tây

CHI NHÁNH TỪ LIÊM

CHI NHÁNH GIA LÂM

Chi nhánh Phúc Thọ thuộc Chi nhánh Hà Tây I
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XIII

1 Hoàng Văn Hà 08/03/1991 Nam 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

2 Chu Thị Thanh Nhàn 01/05/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

3 Nguyễn Phan Kiều Trang 21/09/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

4 Nguyễn Thị Huyền 24/02/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

5 Nguyễn Thu Huyền 28/10/1995 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

6 Phạm Thị Thu Thủy 12/04/1996 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

7 Phạm Thị Hoan 16/09/1991 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. HCM 

8 Vũ Thị Lâm Oanh 18/08/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

9 Đỗ Thị Mai Phương 04/11/1992 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

XIV

1 Dương Thị Mai Hương 10/07/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

2 Phạm Thị Nga 12/05/1994 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

3 Lê Thị Thanh Thanh 15/10/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

4 Phạm Mỹ Linh 07/10/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Công đoàn 

5 Phạm Xuân Phương 10/03/1997 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

6 Nguyễn Vũ Thị Lan Anh 28/07/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

7 Nguyễn Thị Huyền 05/10/1996 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

8 Trần Thị Mai Trang 10/11/1995 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Tài chính 

9 Nguyễn Thị Diệu Linh 25/05/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

XV

1 Nguyễn Xuân Nam 06/06/1996 Nam 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Trần Thị Thùy Dung 04/10/1993 Nữ 01 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

3 Hoàng Khánh Ly 04/09/1994 Nữ 01 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

4 Nguyễn Thị Châm 10/05/1995 Nữ 02 Xét tuyển  Đại học Kinh tế quốc dân 

5 Trần Thị Thu Hương 10/09/1997 Nữ 02 Xét tuyển  Học viện Ngân hàng 

XVI

1 Trần Thị Tâm 03/05/1995 Nữ 04 Xét tuyển  Đại học Luật Hà Nội 

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/12/1996 Nữ 04 Xét tuyển  Đại học Luật Hà Nội 

CHI NHÁNH SÓC SƠN

CHI NHÁNH THANH TRÌ

CHI NHÁNH LONG BIÊN

CHI NHÁNH ĐÔNG ANH
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